
 

PHỤ LỤC 2. GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT Mã dịch vụ  Tên dịch vụ 
 Giá dịch vụ 

(VND)  

A. Giường điều trị hồi sức tích cực   

1 GHS Giường hồi sức tích cực 3.500.000 

B. Giường Phụ khoa   

  Phòng 6 giường   

2 GPK007 Giường Phụ khoa 07/ 403 1.500.000 

3 GPK008 Giường Phụ khoa 08/ 403 1.500.000 

4 GPK009 Giường Phụ khoa 09/ 403 1.500.000 

5 GPK010 Giường Phụ khoa 10/ 403 1.500.000 

6 GPK011 Giường Phụ khoa 11/ 403 1.500.000 

7 GPK012 Giường Phụ khoa 12/ 403 1.500.000 

  Phòng 3 giường   

8 GPK001 Giường Phụ khoa 01/ 401 1.700.000 

9 GPK002 Giường Phụ khoa 02/ 401 1.700.000 

10 GPK003 Giường Phụ khoa 03/ 401 1.700.000 

11 GPK004 Giường Phụ khoa 04/ 402 1.700.000 

12 GPK005 Giường Phụ khoa 05/ 402 1.700.000 

13 GPK006 Giường Phụ khoa 06/ 402 1.700.000 

  Phòng 2 giường   

14 GPK013 Giường Phụ khoa 13/ 405 1.700.000 

15 GPK014 Giường Phụ khoa 14/ 405 1.700.000 



16 GPK015 Giường Phụ khoa 15/ 406 1.700.000 

17 GPK016 Giường Phụ khoa 16/ 406 1.700.000 

18 GPK017 Giường Phụ khoa 17/ 409 2.000.000 

19 GPK018 Giường Phụ khoa 18/ 409 2.000.000 

20 GPK019 Giường Phụ khoa 19/ 410 2.000.000 

21 GPK020 Giường Phụ khoa 20/ 410 2.000.000 

22 GPK021 Giường Phụ khoa 21/ 411 2.000.000 

23 GPK022 Giường Phụ khoa 22/ 411 2.000.000 

  Phòng 1 giường   

24 GPK023 Giường Phụ khoa 405 3.100.000 

25 GPK024 Giường Phụ khoa 406 3.100.000 

26 GPK025 Giường Phụ khoa 409 3.700.000 

27 GPK026 Giường Phụ khoa 410 3.700.000 

28 GPK027 Giường Phụ khoa 411 3.700.000 

  C. Giường Sản khoa   

  Phòng 6 giường   

29 GSK005 Giường Sản khoa 05/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

30 GSK006 Giường Sản khoa 06/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

31 GSK007 Giường Sản khoa 07/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

32 GSK008 Giường Sản khoa 08/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

33 GSK009 Giường Sản khoa 09/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

34 GSK010 Giường Sản khoa 10/503 (mẹ và 01 con) 1.900.000 

35 GSK017 Giường Sản khoa 05/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 

36 GSK018 Giường Sản khoa 06/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 

37 GSK019 Giường Sản khoa 07/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 



38 GSK020 Giường Sản khoa 08/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 

39 GSK021 Giường Sản khoa 09/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 

40 GSK022 Giường Sản khoa 10/503 (mẹ và 02 con) 2.100.000 

  Phòng 2 giường   

41 GSK001 Giường Sản khoa 01/501 (mẹ và 01 con) 2.100.000 

42 GSK002 Giường Sản khoa 02/501 (mẹ và 01 con) 2.100.000 

43 GSK003 Giường Sản khoa 03/502 (mẹ và 01 con) 2.100.000 

44 GSK004 Giường Sản khoa 04/502 (mẹ và 01 con) 2.100.000 

45 GSK013 Giường Sản khoa 01/501 (mẹ và 02 con) 2.700.000 

46 GSK014 Giường Sản khoa 02/501 (mẹ và 02 con) 2.700.000 

47 GSK015 Giường Sản khoa 03/502 (mẹ và 02 con) 2.700.000 

48 GSK016 Giường Sản khoa 04/502 (mẹ và 02 con) 2.700.000 

  Phòng 1 giường   

49 GSK025 Giường Sản khoa 501 (mẹ và 1 con) 4.400.000 

50 GSK026 Giường Sản khoa 501 (mẹ và 2 con) 4.800.000 

51 GSK027 Giường Sản khoa 502 (mẹ và 1 con) 4.400.000 

52 GSK028 Giường Sản khoa 502 (mẹ và 2 con) 4.800.000 

53 GSK011 Giường Sản khoa 11/505 (mẹ và 01 con) 4.100.000 

54 GSK023 Giường Sản khoa 11/505 (mẹ và 02 con) 4.400.000 

55 GSK012 Giường Sản khoa 12/506 (mẹ và 01 con) 4.100.000 

56 GSK024 Giường Sản khoa 12/506 (mẹ và 02 con) 4.400.000 

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. 

 


